     

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần nông nghiệp Gigaherbs Việt Nam
Đại diện: 

Trần Thị Tính

	Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0983.569.889
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà tía tô Gold, trà thìa canh linh chi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Tân Phương Food Vân Đình 

Đại diện: 

Dương Hồng Phương 
	Xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0981.222.568
	Chuyên cung cấp sản phẩm gà ủ xì dầu, vịt ủ xì dầu, vịt ủ muối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	3
	Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm ALISHAN 
Đại diện:

Vũ Văn Luật
	Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0989.963.899 
	Chuyên cung cấp sản phẩm chân gà ủ muối các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến sữa tươi Thúy Nga Milk 29
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thế
	Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0967.089.996
	Chuyên cung cấp sản phẩm sữa chua các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô 
Đại diện: 

Phạm Thị Hương
	Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

ĐT: 0978.698.578
	Chuyên cung cấp sản phẩm chả mực giã tay, xôi chiên phồng cốt dừa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH thương mại Mây Việt 

Đại diện: 

Hoàng Văn Hạnh
	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0988.108.336
	Chuyên cung cấp sản phẩm mâm sâu mây guột. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	3
	Công ty cổ phần thực phẩm G & G Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Văn Linh
	Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0912.965.346

	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh trứng mè gạo lứt, bánh vòng mè. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Trần Văn Hải - Đặng Thị Hồng
Đại diện:

Đặng Thị Hồng
	Số nhà 66, tổ dân phố số 7, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 01262.019.312
	Chuyên cung cấp giò, chả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Nguyễn Thị Chuyên


	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.498.112


	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lưu Thị Ngà Thanh 
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0979.536.484


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Kim Văn Thiện
	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0247.877.508


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh hoa quả

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thiêm


	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.317.990


	Chuyên cung cấp hoa, quả tươi các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng Liễu


	Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0389.203.424
	Chuyên cung cấp trà ba lá với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Quân


	Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0912.965.354


	Chuyên cung cấp măng chua với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Đinh Văn Hải
	Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0336.887.067
	Chuyên cung cấp miến dong với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Hoàng Quốc Việt 
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433.669.922


	Chuyên cung cấp miến dong với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở đồ gỗ Quốc Tuấn

Đại diện: 

Nguyễn Quốc Tuấn
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0968.334.989


	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở đồ gỗ khảm ốc Trọng Nghĩa 

Đại diện: 

Nguyễn Trọng Nghĩa
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0902.446.669


	Chuyên cung cấp đồ gỗ khảm ốc các loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.

	3
	Cơ sở sản xuất hàng mây tre đan

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phả
	Xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0972.551.388
	Chuyên cung cấp hàng mây tre đan các loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.    

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp 

Đại diện: 

Hoàng Luận
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0943.242.999


	Chuyên cung cấp đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp các loại phục vụ trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH trà Phan Nhất

Đại diện:

Phan Trọng Nhất
	Tổ 16, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
ĐT: 0912.600.113


	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chè khô, trà nhúng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Công ty TNHH thực phẩm Safe Green

Đại diện: 

Hoàng Thị Hiên


	Đội 5, xã Thành An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

ĐT: 0946.113.323


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả an toàn, gạo Điện Biên và một số sản phảm nông sản khác. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên

Đại diện:

Quản Bá Mười
	Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

ĐT: 0915.128.118


	Chuyên cung cấp các loại gạo Điện Biên. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Công ty TNHH MTV thương mại Hùng Thái 

Đại diện:

Đỗ Mạnh Hùng
	Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0975.696.007


	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành trong cả nước.




Dự báo











